Tên học phần  	                : THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2
2. Mã học phần	: MAYTT213
3. Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 	: 60 tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Quản lý chất lượng trang phục.
7. Mục tiêu của học phần  
Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Sinh viên thực hiện được các phương pháp chuẩn bị các tài liệu liên quan và các cách thức tiến hành tất cả các công việc trước khi sản xuất một mã hàng.
· Sinh viên thực hiện được các công tác chuẩn bị trước khi sản xuất một mã hàng theo đúng yêu cầu về thời gian và kỹ thuật.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Sinh viên tiếp cận thực tế với các hình thức: thực tập, tham quan tại các doanh nghiệp may để giúp họ hiểu rõ hơn phần lý thuyết đã học (cấu trúc quá trình sản xuất may công nghiệp, chuẩn bị nguyên vật liệu, trải vải, cắt vải, giác sơ đồ, sang mẫu ủi ép, ráp nối hoàn tất sản phẩm, kiểm tra vệ sinh, đóng gói, vận chuyển)
- Từ lý thuyết đã học, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn kỹ hơn về các nguyên tắc, kỹ thuật tối ưu hóa quá trình ráp nối, định mức kỹ thuật, các phương pháp tỷ lệ, nhảy cỡ vóc, trải, cắt, sang mẫu, đánh số, bóc tập, xây dựng thiết bị, tay nghề công nhân, thời gian gia công sản phẩm.
- Giúp sinh viên hoàn thiện hơn phần bài tập (từ mô tả mẫu sản phẩm, mẫu chi tiết, đường kết nối, nguyên phụ liệu, cỡ vóc xác định mức sản phẩm, thiết bị tay nghề công nhân, hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ).
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Công nghệ sản xuất, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP,HCM.
· Tài liệu tham khảo
[2]. Công nghệ may, NXB ĐHQG TP.HCM, tác giả: Lê Thị Kiều Liên – Hồ Thị Minh Hương – Dư Văn Rê, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
[3]. Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, NXB ĐHQG TP.HCM, tác giả: TS.Nguyễn Minh Hà, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh – Trường Đại Học Bách Khoa.
[4]. Phòng thí nghiệm sản xuất y phục công ty Juki, Sách hướng dẫn về quá trình phát triển công tác quản lý ngành may.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành. 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ



13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	8
	
	8
	8
	

	2
	Bài 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
	8
	
	8
	8
	

	4
	Bài 4: Công đoạn cắt
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Công đoạn may
	8
	
	8
	8
	

	6
	Bài 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm
	12
	
	12
	12
	

	7
	Bài 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 
· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

          Bài 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu 
1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình và phương pháp thực hiện
1.3 Bài tập ứng dụng
1.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
          
Bài 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế 		
2. 1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ:
2.2  Thực hiện chuẩn bị sản xuất về thiết kế:
2.3  Bài tập ứng dụng:
          
Bài 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ 
3.1 Thực hiện các công tác chuẩn bị về công nghệ :
3.2 Bài tập ứng dụng:
          
Bài 4: Công đoạn cắt 
4.1 Thực hiện trải vải:
4.2 Thực hiện cắt nguyên phụ liệu ra bán thành phẩm:
4.3 Đánh số:
4.4 Bóc tập:
5.5 Kiểm tra công đoạn cắt:
            
Bài 5: Công đoạn may 
5.1 Thực hiện công đoạn may:
     5.2 Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất:
            
Bài 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm 
                    6.1 Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm:
                    6.2 Phương pháp tiến hành:
            
Bài 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm 
                    7.1 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá:
                    7.2 Nội dung kiểm tra:
                    7.3 Phương pháp kiểm tra:
                    7.4 Bài tập ứng dụng:

1. Phê duyệt   

	Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  
               	TRƯỞNG KHOA                 TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN



      Trương Việt Khánh Trang



1. Tên học phần  	: THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3
2. Mã học phần	: MAYTT214  
3. Số tín chỉ        	: 2 (0,2,2) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 	: 60 tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Thực tập công nghệ may trang phục 2
7. Mục tiêu của học phần  
Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế cơ bản về các phương pháp cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
· Thực hiện được công tác cắt bán thành phẩm, hoàn tất sản phẩm và triển khai tổ chức được các dây chuyền sản xuất một đơn hàng một cách có hiệu quả
· Nhận thức được tầm quan trọng của các công tác cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Thực tập xây dựng các tài liệu kỹ thuật cơ bản về quy trình điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ sản xuất may công nghiệp. Xây dựng các định mức kỹ thuật, thiết kế quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng. 	
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1] Giáo trình Công nghệ sản xuất, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 
[2] Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương,  Dư Văn Rê, Công nghệ may,  Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.
· Tài liệu tham khảo
[3]. TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.
[4]. Sách hướng dẫn về quá trình phát triển công tác quản lý ngành may. Phòng thí nghiệm sản xuất y phục công ty Juki.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Công đoạn cắt 

	6
	
	6
	6
	

	2
	Bài 2: Nhận kế hoạch sản xuất công đoạn may
	1
	
	1
	1
	

	3
	Bài 3: Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu 
	2
	
	2
	2
	

	4
	Bài 4: May mẫu đối, phân tích thao tác, định mức thời gian 
	6
	
	6
	6
	

	5
	Bài 5: Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng 
	3
	
	3
	3
	

	6
	Bài 6: Sắp xếp bố trí chuyền  
	1
	
	1
	1
	

	7
	Bài 7: Điều chuyền
	5
	
	5
	5
	

	8
	Bài 8: May dây chuyền và kiểm tra chất lượng trên chuyền
	24
	
	24
	24
	

	9
	Bài 9: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
	6
	
	6
	6
	

	10
	Bài 10: Hoàn tất sản phẩm
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:    Công đoạn cắt
1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình thực hiện
1.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
1.4	Bài tập

Bài 2:    Nhận kế hoạch sản xuất công đoạn may
1.1  Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
2.2   Quy trình thực hiện
2.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.4	Bài tập

Bài 3:     Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu
3.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
3.2	Quy trình thực hiện
3.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
3.4	Bài tập

Bài 4:     May mẫu đối, phân tích thao tác, định mức thời gian
4.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
4.2	Quy trình thực hiện
4.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
4.4	Bài tập

Bài 5:     Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng
5.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
5.2	Quy trình thực hiện
5.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
5.4	Bài tập

Bài 6:     Sắp xếp bố trí chuyền
6.1 	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
6.2	Quy trình thực hiện
6.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
6.4	Bài tập

Bài 7:     Điều chuyền
7.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
7.2	Quy trình thực hiện
7.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
7.4	Bài tập

Bài 8:     May dây chuyền và kiểm tra chất lượng trên chuyền
8.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
8.2	Quy trình thực hiện
8.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
8.4	Bài tập

Bài 9:     Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
9.1	Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
9.2	Quy trình thực hiện
9.3	Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
9.4	Bài tập
Bài 10:     Hoàn tất sản phẩm
10.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
10.2 Quy trình thực hiện
10.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
10.4 Bài tập

14. Phê duyệt   
	Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  
               	TRƯỞNG KHOA                 TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN
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